
TT Mã số thuế Tên NNT Địa chỉ
Tổng số tiền

thuế nợ
Cơ quan thuế quản lý

1 2800745566 Công ty cổ phần Công nông nghiệp Việt Mỹ xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa
3819

2 2801413997 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tuấn Hằng
Tổ 1, Thôn Lý Yên, xã Yên Định, tỉnh Thanh
Hóa 3819

3 2801529663
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương
Mại 36

Thôn Thiết Đinh, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
3819

4 2801796789 Công Ty Cổ Phần Chairman Stone Khu núi Loáng, xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa
3819

5 2801916824 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thỏa Đan Thôn Kiểu, xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa
3819

6 2801961312 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hồng Mạnh T.H
Thôn Thạc Quả 2, xã Yên Trường, tỉnh Thanh
Hóa 3819

7
2802177862 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Công Nông

Nghiệp Việt Nam
Thôn Duyên Thượng 2, xã Yên Định, tỉnh
Thanh Hóa 3819

8 2802264811 Công Ty CP Tư Vấn Xd & Tm Hùng Phát
Thôn Yên Hoành 1, xã Định Tân, tỉnh Thanh
Hóa 3819

9 2802283973
Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Chung Hằng Thịnh
Phát

Tiểu khu 4, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 5,275,600
3819

10
2802447639 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY HOÀNG

TÂM Thôn Lý Yên, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 2,529,200
3819

11
2802461055 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI

ĐĂNG QUANG
Nhà ông Trịnh Huy Quang, thôn Thành Phú, xã
Yên Định, tỉnh Thanh Hóa 3819

12
2802475890 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

ĐINH GIA Thôn Mỹ Lợi, xã Yên Phú, tỉnh Thanh Hóa
3819

13
2802479246 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM LÊ THANH

Thôn 2, xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa
3819

14
2802490352 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG

MẠI HẰNG HẢI
Tổ 2, Thôn Lý Yên, xã Yên Định, tỉnh Thanh
Hóa

2,310,200
3819

15
2802491638 CÔNG TY TNHH DAPHAT

Thôn Tân Lai, xã Định Hòa, tỉnh Thanh Hóa 2,310,200
3819

16
2802539752 CÔNG TY TNHH SX & TM NÔNG NGHIỆP

SẠCH HELLO Thôn Lạc Tụ, xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa 2,361,200
3819
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17
2802557582 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐỨC TRỌNG Thôn Cồn Chùa, xã Yên Trường, tỉnh Thanh

Hóa
3,000,000

3819

18
2802591583 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HÀ

PHƯƠNG HUY Thôn Bái Trại, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
3819

19
2802827888 CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN TÂM

PHÚC Thôn Bái Thủy, xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
3819

20
2802872376 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU

TƯ XÂY DỰNG ANH QUANG Thôn Yên Hoành, xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa 11,937,691
3819

21
0109564928 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT

THÀNH VIÊN THẢO MỘC LÊ GIA
Số 590, thôn Yên Định, xã Định Tân, tỉnh Thanh
Hóa 3819

22
2802996068 CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VIỆT

NEW Thôn Thạc Quả, xã Yên Trường, tỉnh Thanh Hóa
3819

23
2803161350 CÔNG TY TNHH DV TM KOREA Ki ốt số 6, Tiểu khu 4, xã Yên Định, tỉnh Thanh

Hóa 3819

24
2803229249 CÔNG TY TNHH TM&DV XUÂN THÀNH

PHÁT
Nhà Ông Trịnh Xuân Thành, Khu 4, xã Yên
Định, tỉnh Thanh Hóa 3819

25
2801138564 CôNG TY TNHH  XâY DựNG TUấN NGA Nhà ông Trịnh Quốc Tuấn, tiểu khu 4, xã Thiệu

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
590,624,216

3822

26
2801376110 CôNG TY TNHH  TổNG HợP AN HUY Nhà ông Nguyễn Công Trường, Đội 8, phường

Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa 3822

27
2801593820 Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Toản Tại nhà ông Vũ Đình Toản, thôn 5, xã Thiệu

Trung, tỉnh Thanh Hóa 3822

28
2801595779 Công Ty TNHH Quyền Nga Long Nhà ông Lê Văn Quang thôn Đông Lỗ, xã Thiệu

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3822

29
2801599491 Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thanh Phương Vh

Nhà ông Ngô Ngọc Vỹ, tiểu khu 8, xã Thiệu
Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3822

30
2801601359 Công Ty TNHH Long Thành Tâm

Nhà ông Lê Duy Thông thôn Minh Đức, xã
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3822

31
2801602546 Công Ty TNHH Tổng Hợp Tuấn Hương

Nhà ông Nguyễn Gia Tuấn thôn 6, phường Đông
Tiến, tỉnh Thanh Hóa 3822

32
2801604977 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Phú Long

Nhà ông Thiều Quang Sứng, thôn Phong Phú, xã
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3822

33
2801607223 Công Ty TNHH Tổng Hợp Tuyết Nhung

Nhà bà Dương Thị Trang thôn 10, phường Hàm
Rồng, tỉnh Thanh Hóa 3822

34
2801659126

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây
Dựng Ngọc Minh

Nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn thôn 6, phường
Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa 3822

35
2801665585 Công Ty TNHH Công Nghệ Đức Hiền

Số nhà 403, tiểu khu 12, xã Thiệu Hóa, tỉnh
Thanh Hóa 3822

36
2801679813 Công Ty TNHH Phú Bình P.T

Thôn Phong Phú, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
3822

37
2801726189 Công Ty TNHH Lâm Thái Hưng

Đội 1, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa
3822



38
2801702773 Công Ty TNHH Vận Tải Thương Mại Ngọc Phát

Nhà Bà Trịnh Thị Ngọc, thôn Minh Đức, xã
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3822

39
2801703181

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Tổng Hợp
Ngọc Chung

Nhà bà Dương Thị Chung, thôn 8, phường Hàm
Rồng, tỉnh Thanh Hóa 3822

40
2801761930 Công Ty TNHH Thành Long Hưng

Nhà Bà Dương Thị Lịu, thôn Hưng Long, xã
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3822

41
2801800410 Công Ty TNHH Tổng Hợp Thương Mại Thủy Tiên

Nhà ông Vũ Đình Bảy, thôn Phong Phú, xã
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3822

42
2801828624 Công Ty TNHH Quang Huyền ánh Nhà ông Lê Minh Dương, tiểu khu 12, xã Thiệu

Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3822

43
2801866147 Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp

Phong Vũ Thôn Hồng Đô, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa
3822

44
2801951191 Công Ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Việt

Thắng Tiểu khu 12, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
3822

45
2801961714 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU QUANG

HÙNG 05-80 Thôn 3, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa 435,117,982
3822

46
2802143528 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thiệu

Long
Nhà ông Lê Duy Thông, thôn Minh Đức, xã
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3822

47
2802175216 Công Ty TNHH Packasing Nhà ông Lê Xuân Nam, thôn Toán Tỵ, xã Thiệu

Toán, tỉnh Thanh Hóa
12,908,091

3822

48 2802297743
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Công Trình
Hưng Phát

Số nhà 28  Quốc lộ 45, tiểu khu 7, xã Thiệu
Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3822

49 2802417419
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ CƠ KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

Thôn Thành Hưng, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh
Hóa

4,191,164
3822

50 2802473822 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LẮP MÁY M&C Thôn Thái Hòa, xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa 1,000,000
3822

51
2802498249 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU

THƯƠNG MẠI TÂY VINH
Nhà ông Lê Văn Trường, khu phố Đỉnh Tân, xã
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3822

52
2802637189 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG HOÀNG VŨ HD
Đường Trí Cẩn, Tiểu khu 1, xã Thiệu Hóa, tỉnh
Thanh Hóa

23,500,600
3822

53
2802743074 CÔNG TY TNHH ĐẠT LINH HƯNG

Thôn Yên Lộ, xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa 6,038,700
3822

54
2802857265 CÔNG TY CỔ PHẦN DV HIẾU SAO VÀNG

GROUP
Khu phố Ba Chè, xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh
Hóa 3822

55
2802965863 CÔNG TY TNHH THANH HÓA TRƯỜNG VINH Thôn Nam Bằng 1, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh

Hóa
6,615,600

3822

56
2802985330 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC THÀNH

CÔNG 26 Thành Giang, xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa
3822

57
2803011570 CÔNG TY TNHH VIETDUCGO SN 110, Tiểu khu 3, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh

Hóa
3,787,000

3822

58
2803027348 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CHĂM SÓC SỨC

KHỎE CỘNG ĐỒNG AIA
Nhà ông Trần Văn Mạnh, Thôn 6, xã Thiệu
Quang, tỉnh Thanh Hóa

221,157
3822



59
2803051728 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HƯƠNG SEN

Thôn Minh Thượng, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh
Hóa

2,000,000
3822

60
2803121534 CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN DŨNG HƯƠNG

Số 33 đường Chợ Vạn, xã Thiệu Hóa, tỉnh
Thanh Hóa 3822

61
2802965863 CÔNG TY TNHH THANH HÓA TRƯỜNG VINH Thôn Nam Bằng 1, xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh

Hóa
6,615,600

3822

62
2802985330 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỨC THÀNH

CÔNG 26 Thành Giang, xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa
3822

63
2803011570 CÔNG TY TNHH VIETDUCGO SN 110, Tiểu khu 3, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh

Hóa
3,787,000

3822

64
2803027348 CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN CHĂM SÓC SỨC

KHỎE CỘNG ĐỒNG AIA
Nhà ông Trần Văn Mạnh, Thôn 6, xã Thiệu
Quang, tỉnh Thanh Hóa

221,157
3822

65
2803051728 CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HƯƠNG SEN

Thôn Minh Thượng, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh
Hóa

2,000,000
3822

66
2803121534 CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN DŨNG HƯƠNG

Số 33 đường Chợ Vạn, xã Thiệu Hóa, tỉnh
Thanh Hóa 3822

67
2803234150 CÔNG TY TNHH EUMO VIỆT NAM

Số 49, Đường Thiện Mỹ 2, Thôn Thiện Phong,
xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa 3822

68
2803033285

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TỔNG HỢP TUẤN THỊNH

Tiểu khu 2, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
3822

69 2802543780
Công ty TNHH Trang Trí Nội Thất Và Công Nghệ
Thông Minh An Phú

Thôn Khánh Hội, Xã Thiệu Quang, Tỉnh Thanh
Hóa

2,000,000 3822

70 2802641185 Công ty TNHH Thương Mại Hợp Tiến Thắng Xóm Ba Chè, Xã Thiệu Trung, Tỉnh Thanh Hóa 0 3822

71 2802868972
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Công Trình
Đức Thắm

Thôn Tân Bình 2, Xã Thiệu Tiến, Tỉnh Thanh
Hóa

2,000,000 3822

72 2803010496
Công ty TNHH Thương Mại Tổng Hợp Vận Tải
Minh Hưng

Tiểu khu 7, Xã Thiệu Trung, Tỉnh Thanh Hóa 0 3822

73 2803149593
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn  Giáo Dục Việt
Bách

23 đường Đinh Lễ, Khu phố 02, Xã Thiệu Hóa,
Tỉnh Thanh Hóa

0 3822

74 2801370662 Công ty TNHH Toan Hoà Thôn Duyên Hy, Xã Định Tân, Tỉnh Thanh Hóa 0 3819

75 2801730918
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hải
Đăng

Số nhà 06, khu 7, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh
Hóa

0 3819

76 2802786046 Công ty TNHH Tm-Pt Hoàng Phong Thôn Bái Thủy, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa 0 3819

77 2803024805 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Thái Ngân
số nhà 70 quốc lộ 45, vực phác, Xã Yên Định,
Tỉnh Thanh Hóa

0 3819

78 2803033888 Công ty TNHH Minh Đức Yên Tâm Thôn Xá Lập, Xã Yên Phú, Tỉnh Thanh Hóa 0 3819

79 2803108131 Công ty TNHH MTV Nhật Tuệ
Số 487 đường 10 tháng 6, Xã Yên Định, Tỉnh
Thanh Hóa

0 3819


